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THÔNG BÁO  

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Thu năm 2024  

trên địa bàn xã trong 7 ngày tới (từ ngày 10 đến ngày 17/7/2024) 

 

 Qua kiểm tra thăm đồng của Tổ công tác xã, hiện nay lúa đang giai đoạn ngậm 

sữa – chắc xanh có một số sinh vật cần phòng ngừa phát sinh gây hại trên cây trồng 

như: sâu đục thân bướm 2 chấm, chuột,…  

         Nay UBND xã Bình Hòa thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Thu 

năm 2024 trên địa bàn xã trong 7 ngày tới từ ngày 10 đến ngày 17/6/2024 cụ thể như 

sau: 

1. Cây lúa 

1.1. Sâu đục thân 2 chấm: Chuyển tuổi, sâu non tiếp tục nở gây bông bạc trên 

trà lúa trỗ và gây dãnh héo trên lúa Thu trà muộn.  

1.2. Chuột: Tiếp tục gây hại cục bộ trên lúa đứng cái - làm đòng - trỗ, nhất là 

những ruộng ven làng, gần gò cao, bụi rậm.  

1.3. Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa đứng cái - làm đòng 

- trỗ. 

1.4. Bệnh đen lép hạt: Phát sinh gây hại trên lúa Thu giai đoạn trỗ - chắc xanh. 

1.5. Bệnh bạc lá: Tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ trên lúa làm đòng - trỗ. 

Ngoài ra còn có: Sâu cuốn lá nhỏ,bọ xít dài, bệnh vàng lá khô đầu lá, bệnh thối 

thân thối bẹ…  phát sinh gây hại rải rác và nặng cục bộ. 

2. Cây trồng cạn 

- Cây Lạc: Sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, gỉ sắt… phát sinh gây hại rải rác giai đoạn trái 

non - vào chắc. 

- Cây Ngô: Sâu keo mùa thu, sâu cắn lá, bệnh khô vằn, … phát sinh gây hại cục bộ 

trên ngô giai đoạn phun râu - tạo hạt.  

* BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Cây lúa 

1.1. Chuột: Tiếp tục phát động phong trào ra quân diệt chuột và khuyến cáo, 

hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp: (i) Bắt chuột vào ban đêm bằng cách dùng 

đèn soi và dùng nơm chụp bắt ở những ruộng bị chuột cắn phá nhiều; (ii) Dùng các 

loại bẫy để diệt chuột như: Bẫy sập, bẫy dập, bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt... (iii) 



Dùng một trong các loại thuốc sau: Racumin, Rat - K, Musal 0,005, Cat… trộn với 

lúa mầm hoặc cám thực phẩm, tôm, cua, cá...; đặt bã ở bờ ruộng nơi gần hang hoặc 

gần đường đi của chuột, trên bờ mương, bờ ruộng,... 

1.2. Bọ trĩ, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ: Sử dụng một trong các lại thuốc sau để 

phun: Chlorferan 240SC, liều lượng 28 ml thuốc phá 16 lít nước phun/sào; Scorpion 

36EC, liều lượng 30 ml pha với 16 lít nước phun/sào; Sausto 50WG (Hiệu trái cà 

NBC) liều lượng 20 gam pha với 16 lít nước phun/sào. 

1.3. Đối với bệnh khô vằn: Tốt nhất nên phun thuốc phòng trừ khi bệnh mới 

phát sinh trên bẹ lá già kết hợp với rút cạn nước trong ruộng. Các loại thuốc có thể sử 

dụng để phun trừ bệnh như: Validacin 5SL, Chevil 5SC, Anvil 5SC, Callihex 5S, 

A.v.tvil 5SC,... liều 50 ml thuốc pha 20 lít nước phun cho 01 sào. 

1.4. Đối với lúa bị vàng lá, khô đầu lá do thời tiết nắng nóng 

 - Luôn đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây lúa sinh trưởng, phát triển. 

- Với lúa đứng cái: Bón bổ sung 2 - 3 kg NPK 20-20-15/sào; phun bổ sung phân 

bón qua lá hoặc kích thích sinh trưởng như: KNO3, Bimazin, HK 7-5-44, Plastimula 

1DD, Orgamin, HPC 97R,... (theo hướng dẫn), nếu lúa bị vàng và phục hồi chậm nên 

phun lại lần 2, cách lần 1 khoảng 5 - 6 ngày. Giữ mực nước ruộng 3 - 5 cm. 

1.5. Bệnh đen lép hạt 

- Cung cấp đủ nước cho ruộng lúa trong giai đoạn lúa đòng trỗ - ngậm sữa. 

- Sử dụng một trong các thuốc sau để phun: Thuốc Nevo 330SC hoặc Tilt Super 

300EC liều lượng 20 ml thuốc pha với 16 lít nước phun cho một sào; Thuốc Anvil 5SC, 

liều lượng 50 ml thuốc pha 16 lít nước phun cho 1 sào.  

* Lưu ý: Nên phun kép 2 lần: lần 1 khi lúa trỗ lác đác và phun lại lần 2 khi lúa trỗ 

đều; Phun thuốc vào chiều mát hoặc sáng sớm trước khi lúa nở hoa (hoàn thành việc phun 

thuốc trước 7h30 sáng). 

1.6. Bệnh bạc lá lúa  

Sử dụng một trong các loại thuốc trừ vi khuẩn như: Starner 20WP, liều lượng 30 

gam thuốc pha 20 lít nước phun 1 sào (500 m
2
); thuốc Kasumil 20SL liều lượng 50 ml 

thuốc pha 20 lít nước phun 1sào; Thuốc Totan 200WP liều lượng 20gr thuốc pha 16 lít 

nước phun 1 sào. 

2. Cây trồng cạn 

- Cây Lạc: (i) Với Sâu xanh da láng, sâu khoang dùng một trong các loại thuốc 

trừ sâu như Mimic 20 SC, liều 30ml thuốc pha 16 lít nước phun/sào, hoặc Scorpion 

36EC liều 30ml thuốc pha 24 lít nước phun/sào. (ii) Bệnh đốm lá, gỉ sắt dùng các loại 

thuốc như: Anvil 5SC, Tilt super 300EC, Nativo 750WG ,… phun hai lần cách nhau 7 

ngày. Liều lượng và nồng độ theo hướng dẫn trên bao bì, phun kỹ trên tán và xung 

quanh gốc. 



- Cây Ngô: Phòng trừ sâu keo mùa thu, sâu xám dùng một trong các loại thuốc 

trừ sâu đặc trị như: Radiant 60SC, liều lượng 30 ml thuốc pha 24 - 32 lít nước phun 01 

sào; Carno 250SC, liều lượng 20 ml thuốc pha 24 - 32 lít nước phun 01 sào; Match 

50EC, liều lượng 30 ml thuốc pha 24 - 32 lít nước phun 01 sào. Phòng trừ bệnh khô 

vằn dùng  một trong các loại thuốc  như: Validacin 5SL, Chevil 5SC, Anvil 5SC… 

liều 50ml thuốc pha 20 lít nước phun cho 01 sào. 

Trên đây là thông báo dự báo tình hình dịch hại cây trồng cho 7 ngày tới. Đài 

truyền thanh xã thường xuyên thông báo tình hình sâu, bệnh để bà con nông dân biết 

phòng trừ. Nghe được thông báo này đề nghị bà con nông dân thường xuyên kiểm tra 

trên đám ruộng của mình khi phát hiện sâu, bệnh thì phòng trừ kịp thời để mang lại 

hiệu quả cao./. 

 

 

 Nơi nhận:  
- Đài truyền thanh xã; 

- HTX NNDVTH Bình Hòa; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung 
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